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	NỘI DUNG : 1
	 HIỆP HỘI ASEAN 


I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (27 câu)
Câu 1. Tên tiếng Anh đầy đủ của ASEAN là gì?

A. Association of Southeast Asian Nations

B. Association of South and East Asian Nations

C. Assembly of Southeast Asian Nations

D. Alliance of Southeast Asian Nations

Câu 2. Các nước muốn gia nhập vào ASEAN phải thỏa mãn tất cả các tiêu chí, trừ tiêu chí nào sau đây :

A. Có vị trí nằm trong khu vực Đông Nam Á

B. Được tất cả các nước thành viên ASEAN công nhận

C. Có thể chế phù hợp

D. Chấp nhận sự ràng buộc và tuân thủ Hiến chương
Câu 3. ASEAN không nhằm đạt được mục tiêu nào sau đây:

A. Duy trì hòa bình, an ninh, ổn định khu vực

B. Xây dựng một thị trường chung và cơ sở sản xuất duy nhất

C. Hình thành một khối phòng thủ chung

D. Nâng cao phúc lợi và đời sống của người dân ASEAN

Câu 4. Các quốc gia thành viên của ASEAN:
A. Có quyền và nghĩa vụ bình đẳng

B. Có quyền bình đẳng và nghĩa vụ khác nhau tùy thuộc vào mức độ phát triển kinh tế của mỗi nước

C. Có quyền và nghĩa vụ khác nhau tùy thuộc vào mức độ phát triển kinh tế của mỗi nước. 

D. Có quyền và nghĩa vụ khác nhau tùy thuộc vào thời điểm gia nhập ASEAN. 
Câu 5. Trong biểu tượng của ASEAN, mười bó lúa tượng trưng cho:

A. 10 quốc gia thành viên ASEAN

B. Ưu tiên của ASEAN về hợp tác nông nghiệp

C. Trọng tâm hợp tác của ASEAN là về sản xuất lúa gạo

D. 10 mục tiêu hợp tác chính của ASEAN
Câu 6. Nguyên tắc nào sau đây không phải là một nguyên tắc hoạt động của ASEAN:

A. Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình; chỉ được phép sử dụng vũ lực khi được tất cả các nước thành viên nhất trí.

B. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các Quốc gia thành viên

C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các Quốc gia thành viên ASEAN

D. Tôn trọng các quyền tự do cơ bản, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, và đẩy mạnh công bằng xã hội.
Câu 7. Khẩu hiệu của ASEAN là gì?

A. Một Tầm nhìn, một Bản sắc, một Cộng đồng

B. Một Tầm nhìn, một Cộng đồng, một Khu vực

C. Một Cộng đồng, một Tầm nhìn, một Tương lai

D. Một Cộng đồng, một Bản sắc, một Tương lai
Câu 8. Phương thức ra quyết định chính của ASEAN là gì?

A. Tham vấn và biểu quyết

B. Tham vấn và đồng thuận

C. Biểu quyết và bỏ phiếu

D. Bỏ phiếu và đồng thuận
Câu 9. Khu vực ASEAN có khoảng bao nhiêu triệu người?

A. 300

B. 400

C. 500

D. 600
Câu 10. Năm 1967, 5 quốc gia nào đã tuyên bố thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á?

A. Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan

B. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Thái Lan

C. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Myanmar
D. Indonesia, Malaysia, Brunei, Myanmar, Philippines
Câu 11. Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013-2017 là người quốc gia nào?
A. Việt Nam

B. Indonesia

C. Thái Lan

D. Myanmar
Câu 12. ASEAN + 3 là cơ chế hợp tác giữa ASEAN và ba quốc gia nào?

A. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc

B. Nhật Bản, Úc, Trung Quốc

C. Nhật Bản, Anh, Trung Quốc

D. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc

Câu 13. Chủ tịch ASEAN không đóng vai trò nào sau đây?

A. Tích cực thúc đẩy và đề cao lợi ích cũng như quyền lợi của ASEAN

B. Đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN

C. Đảm bảo việc ứng phó một cách có hiệu quả và kịp thời các vấn đề cấp bách hoặc các tình huống khủng hoảng tác động đến ASEAN

D. Đại diện cho ASEAN trong việc tang cường thúc đẩy các mỗi quan hệ chặt chẽ hơn với các đối tác bên ngoài
Câu 14. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. 8/8/1967

B. 8/8/1968

C. 9/8/1967

D. 8/9/1967

Câu 15. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ nhất được tổ chức tại đâu?

A. Kuala Lumpur, Malaysia

B. Bali, Indonesia

C. Singapore

D. Bangkok, Thái Lan

Câu 16. Tổ chức ASEAN hiện nay có bao nhiêu thành viên?

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Câu 17. Ủy ban các Đại diện Thường trực bên cạnh ASEAN không thực hiện chức năng, nhiệm vụ nào sau đây:

A. Hỗ trợ công việc của Hội đồng Điều phối ASEAN và các cơ quan chuyên ngành Cấp Bộ trưởng ASEAN

B. Phối hợp với Ban Thư ký ASEAN Quốc gia và các cơ quan Chuyên ngành cấp Bộ trưởng khác của ASEAN

C. Bổ nhiệm Tổng Thư ký ASEAN

D. Hỗ trợ hợp tác giữa ASEAN và các đối tác bên ngoài
Câu 18 Quốc ca ASEAN có tên gọi tiếng Anh là gì?

A. ASEAN Dream

B. ASEAN Song

C. ASEAN Way

D. Song of ASEAN

Câu 19. Nước Đông Nam Á nào sau đây không có biển?

A. Myanmar

B. Lào

C. Campuchia

D. Malaysia
Câu 20. Người đứng đầu Đại diện Thường trực của các nước thành viên tại ASEAN mang hàm cấp:

A. Đại sứ

B. Tham tán

C. Vụ trưởng

D. Thứ trưởng
Câu 21. Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào và là thành viên gia nhập thứ mấy trong các quốc gia ASEAN?

A. 28/8/1995, thành viên gia nhập thứ 10

B. 27/8/1996, thành viên gia nhập thứ 9

C. 27/8/1995, thành viên gia nhập thứ 8

D. 28/7/1995, thành viên gia nhập thứ 7

Câu 22. Các màu chính hiển thị trong biểu tượng của ASEAN:

A. Xanh da trời, vàng, trắng, đen

B. Xanh da trời, đỏ, đen, trắng

C. Đỏ, đen, vàng, trắng

D. Đỏ, vàng, xanh da trời, trắng
Câu 23. Quốc gia duy nhất nằm trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN là: 

A. Campuchia

B. Đông Timor
 

C. Myanmar
D. Lào. 
Câu 24. Ngày ASEAN là ngày nào?

A. 8/8

B. 15/12

C. 20/11

D. 1/8
Câu 25. Chủ tịch ASEAN sẽ được trao cho nước nào?

A. Luân phiên theo thứ tự tên chữ cái đầu tiếng Anh của các nước thành viên

B. Luân phiên theo thỏa thuận của các nước thành viên

C. Theo quyết định của mỗi kỳ Hội nghị Cấp cao ASEAN năm trước

D. Theo quyết định của nước Chủ tịch ASEAN năm trước
Câu 26. Các nước Đông Nam Á có nhiều nét tương đồng trong sinh hoạt và sản xuất là do: 

A. Có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, đặc biệt là về khí hậu. 

B. Các nước trong khu vực có nhiều nét tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. 
  

C. Vị trí địa lí thuận tiện cho việc giao lưu giữa các quốc gia. 


D. Tất cả đều đúng. 

Câu 27. Quốc gia có diện tích lớn nhất khu vực Đông Nam Á là: 

A. Indonesia 
 

B. Thái Lan
C. Malaysia
D. Philippines
II. CÂU HỎI TÌNH HUỐNG:
Câu 1. Cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập Hiệp hội ASEAN là gì?
Câu trả lời tham khảo:

* Cơ hội:

· Nền kinh tế Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế trong khu vực

· Tiếp thu những thành tựu về khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất của thế giới để phát triển kinh tế.

· Có điều kiện tiếp thu, học hỏi trình độ quản lí của các nước trong khu vực.

· Có điều kiện thuận lợi để giao lưu về văn hóa, giáo dục, khoa học – kĩ thuật, y tế, thể thao với các nước trong khu vực.

* Thách thức:

· Nếu không tận dụng cơ hội để phát triển thì nền kinh tế nước ta có nguy cơ tụt hậu với các nước trong khu vực.

· Sự cạnh tranh quyết liệt giữa nước ta với các nước trong khu vực.

· Hội nhập dễ bị “hòa tan”, đánh mất bản sắc và truyền thống của dân tộc.

Câu 2. Học sinh sinh viên Việt Nam sẽ cần chuẩn bị những gì để hội nhập ASEAN?
Câu trả lời tham khảo:

· Năng lực chuyên môn; 
· Kỹ năng mềm;
· Khả năng Ngoại ngữ;
· Kiến thức về văn hóa;
· Thái độ chủ động, tự tin.
Câu 3. Doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để  đối mặt với sức ép cạnh tranh từ hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, đầu tư của các nước ASEAN?
Câu trả lời tham khảo:

· Xây dựng thương hiệu dựa trên chất lượng và giá trị gia tăng cao; 
· Đẩy mạnh quan hệ liên kết và hợp tác giữa các doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng trong nước; 
· Đổi mới về quản trị để nâng cao năng lực cạnh tranh; 
· Có chính sách đãi ngộ để thu hút nhân lực chất lượng cao.
	NỘI DUNG : 2
	HIẾN CHƯƠNG ASEAN 


I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (22 câu)
Câu 1. Hiến chương ASEAN được ký kết chính thức tại

A. Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ nhất (tháng 2/1976)
B. Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6 ( tháng 12/1998)
C. Hội nghị Cấp cao ASEAN thứ 13 (tháng 11/2007)
D. Hội nghị Cấp cao ASEAN thứ 14 (tháng 2/2009)
Câu 2. Mục tiêu của Hiến chương ASEAN về việc “Xây  dựng một  thị  trường  và  cơ  sở  sản  xuất  duy  nhất  với  sự  ổn  định,  thịnh  vượng,  khả  năng  cạnh  tranh  và  liên kết  kinh  tế  cao,  tạo  thuận  lợi  cho  thương mại  và  đầu  tư” bao gồm:

A. Sự  chu  chuyển  tự  do  hàng  hóa,  dịch  vụ  và  dòng đầu tư.
B. Di chuyển thuận lợi của các doanh nhân, những người có chuyên môn cao, những người có tài năng và lực lượng lao động.

C. Sự chu chuyển tự do hơn các dòng vốn.

D. Cả A,B,C  đều đúng.
Câu 3. Mục tiêu của Hiến chương ASEAN về “phát triển nguồn nhân lực” thông qua việc:


A. Yêu cầu các nước thành viên tăng ngân sách đầu tư cho giáo dục – đào tạo


B. Yêu cầu các nước thành viên thống nhất chung chương trình đào tạo


C. Yêu cầu các nước thành viên nâng cao năng lực tiếng Anh cho HS - SV


D. Hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo lâu dài, trong khoa học và công nghệ.

Câu 4. Nguyên tắc đầu tiên được Hiến chương ASEAN và các Quốc gia thành viên tái khẳng định và tuân thủ là:


A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các Quốc gia thành viên;

B. Tuân thủ pháp quyền, quản trị tốt, các nguyên tắc của nền dân chủ và chính phủ hợp hiến;

C. Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo của người dân ASEAN, đồng thời nhấn mạnh những giá trị chung trên tinh thần thống nhất trong đa dạng;

D. Tuân thủ các nguyên tắc thương mại đa biên và các cơ chế dựa trên luật lệ của ASEAN nhằm triển khai có hiệu quả các cam kết kinh tế, và giảm dần, tiến tới loại bỏ hoàn toàn các rào cản đối với liên kết kinh tế khu vực, trong một nền kinh tế do thị trường thúc đẩy.

Câu 5.Theo Hiến chương ASEAN quy định, ASEAN là một dạng tổ chức:


A. Phi chính phủ, có tư cách pháp nhân


B. Liên chính phủ, có tư cách pháp nhân

C. Chính trị xã hội, không có tư cách pháp nhân


D. Tự quản, không có tư cách pháp nhân
Câu 6. Theo các tiêu chí kết nạp thành viên ASEAN được quy định trong Hiến chương ASEAN thì tiêu chí sau đây là KHÔNG chính xác

A. Có vị trí nằm trong khu vực địa lý Đông Nam Á.

B. Được Quốc gia giữ chức chủ tịch ASEAN công nhận.

C. Chấp nhận sự ràng buộc và tuân thủ Hiến chương.

D. Có khả năng và sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ Thành viên.

Câu 7. Cơ quan hoạch định chính sách tối cao của ASEAN là:

A. Hội đồng Cộng đồng ASEAN

B. Hội đồng Điều phối ASEAN

C. Tổng Thư ký ban thư ký ASEAN

D. Cấp cao ASEAN.
Câu 8. Hội đồng điều phối ASEAN bao gồm:

A. Những Người đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ của các Quốc gia thành viên.

B. Các  Bộ  trưởng Ngoại giao ASEAN

C. Tổng thư ký và các nhân viên khác

D. Các Đại diện thường trực có hàm Đại sứ (do các Quốc gia thành viên ASEAN sẽ bổ nhiệm) bên cạnh ASEAN đặt tại Gia-các-ta tạo thành Ủy ban các Đại diện Thường trực.

Câu 9. Theo Hiến chương ASEAN, Các Hội đồng Cộng đồng ASEAN không bao gồm hội đồng sau:

A. Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN

B. Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN

C. Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

D. Hội đồng Cộng đồng chung ASEAN.

Câu 10. Quỹ ASEAN được thành lập nhằm:


A. Giúp các quốc gia thành viên ASEAN xóa đói, giảm nghèo


B. Giúp các quốc gia thành viên ASEAN vượt qua khủng hoảng kinh tế


C. Cho các quốc gia thành viên ASEAN vay tiền khi gặp khó khăn


D. Hỗ trợ Tổng thư ký ASEAN và hợp tác với các cơ quan liên quan của ASEAN để phục vụ xây dựng cộng đồng ASEAN.

Câu 11. Hiến chương ASEAN có bao nhiêu chương?

A. 13

B. 25

C. 33

D. 55

Câu 12. Ngân sách hoạt động của Ban thư ký ASEAN lấy từ nguồn nào?

A. Từ đóng góp của các nước ASEAN và các bên Đối tác

B. Từ đóng góp của các nước thành viên ASEAN
C. Từ Quỹ phát triển ASEAN

D. Từ Quỹ hội nhập ASEAN.

Câu 13. Ngôn ngữ làm việc của ASEAN là tiếng gì?

A. Tiếng Anh
B. Tiếng Anh và Tây Ban Nha

C. Tiếng Anh, Tây Ban Nha và Pháp

D. Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Trung Quốc.

Đáp án: A
Câu 14. Khái niệm nào mô tả tính chất của ASEAN như một tổ chức gắn kết hài hòa các quốc gia có đặc điểm đa dạng khác nhau?

A. Thống nhất trong khác biệt

B. Thống nhất trong đa dạng
C. Đa dạng nhưng thống nhất

D. Hài hòa nhưng đa dạng. 

Câu 15. Quốc ca ASEAN nhằm thể hiện thông điệp gì của ASEAN?

A. Vai trò trung tâm

B. Sự thịnh vượng

C. Sự hài hoà

D. Sự đoàn kết

Câu 16. Màu đỏ trong lá cờ của ASEAN thể hiện:

A. Dũng khí và sự hi sinh

B. Niềm tự hào và sức mạnh

C. Dũng khí và sự năng động

D. Sự thông minh và sáng tạo

Câu 17. Màu xanh da trời trong lá cờ của ASEAN thể hiện:

A. Hòa bình và ổn định

B. Hòa bình và thịnh vượng

C. Ổn định và thịnh vượng

D. Thịnh vượng và năng động

Câu 18. Lá cờ ASEAN có kích cỡ bao nhiêu?

A. 100 cm x 150 cm

B. 200 cm x 250 cm

C. 200 cm x 300 cm

D. 250 cm x 300 cm

Câu 19. Những nội dung nào cần quan tâm khi triển khai quan hệ đối ngoại ASEAN

A. ASEAN sẽ phát triển quan hệ hữu nghị và đối thoại, hợp tác và đối tác cùng có lợi với các quốc gia trên tuân thủ các mục tiêu, nguyên tắc đề ra trong Hiến chương.

B. ASEAN sẽ là động lực chính trong các thỏa thuận khu vực do ASEAN khởi xướng và duy trì vai trò trung tâm trong hợp tác khu vực và xây dựng cộng đồng; Các Quốc gia thành viên sẽ phối hợp và nỗ lực xây dựng lập trường chung trên cơ sở thống nhất và đoàn kết.

C. Cấp cao ASEAN sẽ định hướng chính sách chiến lược cho quan hệ đối ngoại của ASEAN theo khuyến nghị của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN; Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ đảm bảo sự nhất quán và đồng bộ trong triển khai quan hệ đối ngoại của ASEAN; ASEAN có thể ký kết các hiệp định với các nước hoặc các tổ chức và thể chế tiểu khu vực, khu vực và quốc tế. 

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 20. Trong quan hệ với các đối tác bên ngoài, Nước Điều phối sẽ tiến hành các hoạt động, trong đó có:

A. Đại diện cho ASEAN và thúc đẩy quan hệ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng, phù hợp với các nguyên tắc của ASEAN; 

B. Đồng chủ trì các cuộc họp liên quan giữa ASEAN và các đối tác bên ngoài; và

C. Được các Ủy ban của ASEAN tại các Nước thứ ba và bên cạnh các Tổ chức quốc tế có liên quan hỗ trợ.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 21. Tổ chức nào sẽ quyết định về việc bổ nhiệm đại diện của các quốc gia ngoài ASEAN và bên cạnh ASEAN

A. Các Quốc gia ngoài ASEAN.

B. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.

C. Các Quốc gia là thành viên ASEAN.

D. Các tổ chức liên chính phủ liên quan.

Câu 22. Hiến chương ASEAN có thể được sửa đổi khi

A. Tổng thư ký ASEAN quyết định thay đổi.

B. Chủ tịch ASEAN quyết định thay đổi.

C. Đa số các thành viên ASEAN đồng ý thanh đổi.

D. Hội đồng điều phối ASEAN đồng thuận trình lên cấp cao ASEAN quyết định.

II. CÂU HỎI TÌNH HUỐNG:

Câu 1. Mục tiêu thứ 5 được nêu trong hiến chương ASEAN là: “Xây dựng một thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất với sự ổn định, thịnh vượng, khả năng cạnh tranh và liên kết kinh tế cao, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, bao gồm sự chu chuyển tự do hàng hóa, dịch vụ và dòng đầu tư; di chuyển thuận lợi của các doanh nhân, những người có chuyên môn cao, những người có tài năng và lực lượng lao động, và sự chu chuyển tự do hơn các dòng vốn”


- Anh/ Chị, hãy nhận diện các cơ hội và thách thức đối với các Doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện mục tiêu này?


- Anh/ chị hãy đề xuất một số ý kiến giúp doanh nghiệp Việt Nam tận dụng được cơ hội và vượt qua thách thức khi thực hiện mục tiêu này?

Gợi ý đáp án:

Nhận diện cơ hội – thách thức:


Cơ hội: 

· Môi trường kinh tế ASEAN ổn định, thịnh vượng, có khả năng cạnh tranh cao.

· Các doanh nghiệp sẽ được bình đẳng như nhau, có cơ hội mở rộng trao đổi thương mại ở một thị trường rộng lớn và nhiều tiềm năng thu hút đầu tư dựa trên lợi thế không gian của một thị trường mở.

· Các rào cản thuế quan, phi thuế quan được tháo gỡ bằng cách hầu hết các mặt hàng nhập khẩu trong nội khối ASEAN sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan, môi trường đầu tư thuận lợi sẽ giúp các doanh nghiệp VN đẩy mạnh xuất khẩu, cắt giảm chi phí nhập khẩu, hạ giá thành sản phẩm.

· Các doanh nghiệp còn có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn với các đối tác như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand thông qua các hiệp định thương mại tự do riêng giữa ASEAN với các đối tác kinh tế lớn cũng như nỗ lực xây dựng Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), từ đó doanh nghiệp VN có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng khu vực.

· Môi trường đầu tư thuận lợi sẽ đẩy mạnh dòng FDI từ các đối tác vào ASEAN trong đó có VN.


Thách thức:

· Sức ép từ hàng hóa nhập khẩu, cạnh tranh về dịch vụ đầu tư của các nước ASEAN dẫn đến một số ngành, một số sản phẩm phải thu hẹp sản xuất, thậm chí rút khỏi thị trường.

· Rào cản thương mại sẽ bị siết chặt, đặc biệt vai trò của quy tắc xuất xứ. Khi đó, nhiều doanh nghiệp VN sẽ khó đáp ứng được những quy định nguồn gốc nguyên liệu.

· Mức độ cạnh tranh về hàng tiêu dùng, dịch vụ, thu hút đầu tư sẽ ngày càng tăng cao, lợi thế cạnh tranh về sản xuất giá rẻ cũng sẽ giảm đi.

Đề xuất giải pháp:

· Các doanh nghiệp VN cần linh hoạt nhạy bén, sớm nhận diện và nắm bắt cơ hội tăng trưởng xuất khẩu, nhanh chóng tận dụng những lợi thế và ưu đãi để xúc tiến xuất khẩu sang thị trường các nước ASEAN

· Doanh nghiệp phải chủ động nâng cao sức cạnh tranh, sẵn sàng hội nhập và đối mặt với xu thế mới như tự do hóa đầu tư, thương mại, giảm và xóa bỏ thuế quan, đơn giản hóa thủ tục, hình thành tiêu chuẩn hàng hóa chung.

· Các doanh nghiệp phải tự nỗ lực để đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xác định cơ hội thị trường, đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng lực cạnh tranh.

· Các doanh nghiệp VN cần trang bị cho mình những phương thức hiệu quả trong quản lý rủi ro như hiểu và sử dụng các công cụ phòng chống rủi ro biến động, nhận thức và đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật cũng như vấn đề về ổn định kinh tế vĩ mô, thay đổi chính sách.

· Các doanh nghiệp cần tăng cường năng lực cập nhật thông tin và xử lý hiệu quả, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, những lĩnh vực tiềm năng và mới như đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tăng trưởng xanh.

· Các doanh nghiệp phải chuyển dần từ cách thức cạnh tranh bằng giá sang chú trọng cạnh tranh phi giá gắn với tiêu chuẩn, mẫu mã giao dịch.

· Các doanh nghiệp cần đồng đồng hành với Chính phủ để nắm thông tin về hội nhập, hiểu biết cơ sở pháp lí và cơ chế giải quyết tranh chấp, tranh luận và thực thi nhằm đảm bảo hợp đồng Kinh doanh và quyền lợi của doanh nghiệp.

Câu 2. Trong Hiến chương ASEAN đã đưa ra một cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia thành viên khá toàn diện, đảm bảo cho các tranh chấp đã phát sinh đều được xem xét, giải quyết. 

1. Theo Anh/ chị khi có tranh chấp xảy ra giữa các quốc gia thành viên trong ASEAN thì cách thức giải quyết như thế nào?
2. Anh/chị hãy bình luận về vai trò của ASEAN trong việc giải quyết tranh chấp biên giới, lãnh thổ.
Gợi ý trả lời: 

1. Khi có tranh chấp xảy ra trong ASEAN thì cách thức giải quyết:

Trong khuôn khổ ASEAN, các tranh chấp giữa các quốc gia thành viên được các bên chủ động giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Nếu không đạt được thoả thuận qua thương lượng thì các bên sẽ thành lập một Hội đồng cấp cao để xem xét tranh chấp và đưa ra những quyết định cũng như những khuyến nghị phù hợp.

Ngoài việc sử dụng các cơ chế được ghi nhận trong các văn kiện pháp lí đã có để giải quyết tranh chấp, ASEAN còn ghi nhận thêm các cơ chế giải quyết tranh chấp phù hợp khác bao gồm cả hình thức trọng tài, và dự liệu thêm trường hợp nếu tranh chấp không giải quyết được khi đã áp dụng các cơ chế trên, thì cấp cao ASEAN sẽ là cơ quan quyết định cuối cùng trong việc giải quyết tranh chấp.

2. Bình luận về vai trò của ASEAN trong việc giải quyết tranh chấp biên giới, lãnh thổ 

Vấn đề tranh chấp về biên giới lãnh thổ cũng là một trong những vấn đề khá nhức nhối đòi hỏi sự giải quyết hợp lí của ASEAN .Hơn nữa, nếu xảy ra tranh chấp về biên giới, lãnh thổ giữa các quốc gia trong ASEAN mà ngày càng căng thẳng, sẽ làm suy giảm lòng tin của Quốc tế vào ASEAN, ảnh hưởng tới quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - du lịch của toàn khu vựa Đông Nam Á. Do đó, ASEAN cần phải đóng vai trò trung giải hoà giải, theo tinh thần khách quan hỗ trợ những bên tranh chấp giaỉ quyết vấn đề dựa trên các căn cứ lịch sử và pháp lí được quốc tế công nhận.

Cụ thể phải tuân theo các quy định chung trong Hiến chương như:

* Chương I, điều 2:

“(c) Không xâm lược, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực hay các hành động khác dưới bất kỳ hình thức nào trái với luật pháp quốc tế.

(d) Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình”

* Điều 22: Các nguyên tắc chung

1. Các quốc gia thành viên sẽ nỗ lực giải quyết một cách hòa bình và kịp thời tất cả các tranh chấp thông qua đối thoại, tham vấn và thương lượng.

2. ASEAN sẽ duy trì và thiết lập các cơ chế giải quyết tranh chấp trong tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN

* Điều 23: Bên thứ ba, hòa giải và trung gian

1. Các quốc gia thành viên có tranh chấp vào bất kỳ thời điểm nào có thể sử dụng các phương thức như đề nghị bên thứ ba, hòa giải hoặc trung gian để giải quyết tranh chấp trong khoảng thời gian thỏa thuận.

2. Các bên tranh chấp có thể yêu cầu chủ tịch ASEAN hoặc tổng thư ký ASEAN trong quyền hạn mặc nhiên của mình làm bên thứ ba, hòa giải hoặc trung gian.

Câu 3. Ngày 28-7-1995, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 18, Việt Nam chính thức được kết nạp vào ASEAN và trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức này.

Anh/Chị hãy nêu một số đóng góp lớn của Việt Nam vào hoạt động của ASEAN trong suốt thời gian 20 năm là thành viên chính thức của ASEAN

Theo anh /chị Sinh viên Việt Nam cần trang bị những gì để hòa nhập và thâm nhập được thị trường lao động của cộng đồng ASEAN trong tương lai?
Gợi ý trả lời:

Ngày 28-7-1995, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 18, Việt Nam chính thức được kết nạp vào ASEAN và trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức này. Sự kiện trọng đại này thể hiện rõ nét chính sách chủ động hội nhập khu vực và quốc tế của ta. 

1. Sự đóng góp của Việt Nam:

Ngay sau khi gia nhập ASEAN, chúng ta đã đóng vai trò tích cực trong việc kết nạp các nước Cam-pu-chia, Lào và Mi-an-ma, hoàn thành ý tưởng về một ASEAN bao gồm cả 10 nước Đông Nam Á, hướng tới hình thành Cộng đồng ASEAN. 

Tham gia xác định mục tiêu, phương hướng phát triển và hình thành các quyết sách lớn của ASEAN là một lĩnh vực hoạt động chính của Việt Nam.

Việt Nam đã hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN và đăng cai nhiều Hội nghị lớn và đăng cai tổ chức thành công nhiều Hội nghị/hoạt động quan trọng của ASEAN ở các cấp và các lĩnh vực khác nhau, góp phần đẩy mạnh hợp tác ASEAN. 

Việt Nam đã tham gia đầy đủ và sâu rộng vào các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa – xã hội và quan hệ đối ngoại; thực hiện nghiêm túc các cam kết và thỏa thuận, góp phần hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN 2015. 


2. Sinh viên việt nam Việt Nam cần chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, thái độ để tham gia thị trường lao động ASEAN như:

· Học tốt các môn chuyên ngành của chương trình đại học hoặc cao đẳng

· Học thêm các bằng cấp nghề nghiệp quốc tế 

· Thực hành và sử dụng tiếng Anh (giao tiếp & viết trong kinh doanh) thường xuyên

· Rèn luyện thái độ tích cực và chuyên nghiệp

· Nâng cao các kỹ năng mềm cần thiết như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian….

· Sử dụng word, excel, powerpoint và các phần mềm khác

· Có tư duy mang tầm khu vực và toàn cầu.

	NỘI DUNG : 3
	CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


 I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (29 câu)
Câu 1. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN Lần thứ 12 (tháng 1/2007) các nước ASEAN đã quyết định rút ngắn thời hạn hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN từ 2020 xuống năm nào?

A. 2015.

B. 2013

C. 2014

D. 2016
Câu 2. Cộng đồng kinh tế ASEAN đi vào hoạt động chính thức vào ngày tháng năm nào?

A. 31/12/2015

B. 01/01/2016

C. 30/12/2015

D. 31/12/2016
Câu 3. Tên viết tắt của Cộng đồng kinh tế ASEAN là: 

A. AEC

B. APEC

C. APTA

D. ACE
Câu 4. Yếu tố nào sau đây cấu thành Cộng đồng kinh tế ASEAN:

A. Một khu vực kinh tế cạnh tranh

B. Phát triển kinh tế cân bằng

C. Hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu

D. Một thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung, một khu vực kinh tế cạnh tranh, phát triển kinh tế cân bằng, hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.
Câu 5. Cộng đồng kinh tế ASEAN(AEC) thực chất chưa thể được coi là một cộng đồng kinh tế gắn kết như Cộng đồng Kinh tế châu Âu vì sao?

A. AEC không có cơ cấu tổ chức chặt chẽ và những cam kết ràng buộc với lộ trình thực hiện cụ thể

B. AEC được hình thành bởi một số ít nền kinh tế

C. ACE là một tiến trình hội nhập kinh tế khu vực chứ không phải là một Thỏa thuận hay Hiệp định với các cam kết ràng buộc thực chất

D. Vì được hình thành bởi các quốc gia Đông Nam Á

Câu 6. Các Hiệp định chính trong AEC là những Hiệp định gì?

A. Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA)

B. Hiệp định khung về dịch vụ ASEAN

C. Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN

D. Tất cả A, B, C.
Câu 7. Tính đến cuối tháng 10 năm 2015, Việt Nam đã ký kết những FTA nào?

A. 6 FTA ký kết với tư cách là thành viên ASEAN (gồm AFTA, 5 FTA giữa ASEAN và các đối tác: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Niu Dilân)

B. 4 FTA đàm phán với tư cách là một bên độc lập (gồm FTA với các đối tác: Chile, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh Kinh tế Á Âu)

C. Vừa hoàn tất đàm phán 2 FTA (gồm FTA với Liên minh Châu Âu và Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương - TPP).

D. Cả A, B, C.
Câu 8. Ba trụ cột quan trọng của Cộng đồng Asean nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra trong Tầm nhìn ASEAN 2020 là:

A. Cộng đồng An ninh ASEAN, Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN và Cộng đồng kinh tế ASEAN

B. Cộng đồng Chính trị ASEAN, Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN và Cộng đồng kinh tế ASEAN

C. Cộng đồng Xã hội ASEAN, Cộng đồng Chính trị ASEAN và Cộng đồng kinh tế ASEAN

D. Cộng đồng kinh tế ASEAN, Cộng đồng Chính trị ASEAN, Cộng đồng Văn hóa- Xã hội ASEAN.
Câu 9. Hài hòa hóa các tiêu chuẩn sản phẩm và quy chế, giải quyết nhanh hơn các thủ tục hải quan và thương mại và hoàn chỉnh các quy tắc  về xuất xứ chính là các biện pháp mà ASEAN cần thực hiện để xây dựng vấn đề gì?

A. Ổn định an ninh khu vực

B. Phát triển kinh tế khu vực

C. Hợp tác khu vực bền vững

D. Thị trường ASEAN thống nhất
Câu 10. AFTA là:

A. Hiệp định Khu vực Mậu dịch Tự do

B. Hiệp định Khung ASEAN về Dịch vụ 

C. Khu vực đầu tư ASEAN

D. Hiệp định Khung về Hợp tác Công nghiệp ASEAN
Câu 11. AEC là mô hình liên kết kinh tế khu vực dựa trên và nâng cao những liên kết hiện có của ASEAN và theo đó bổ sung những nội dung mới nào sau đây?

A. Tự do di chuyển lao động và di chuyển vốn tự do hơn

B. Tự do di chuyển con người và tiền tệ
C. Tự do di chuyển ngoại tệ và lao động

D. Di chuyển vốn và dầu tư tự do.
Câu 12. Để bước đầu hiện thực hóa AEC, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 9 (2003) đồng ý: ASEAN sẽthực hiện các khuyến nghị về liên kết kinh tế của Nhóm Đặc Trách Cao cấp (HLTF) về Liên kết Kinh tế của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM). Cụ thể là: 

A. Đẩy mạnh việc thực hiện những sáng kiến kinh tế hiện có, bao gồm Khu vựcMậu dịch Tự do ASEAN, Hiệp định Khung ASEAN về Dịch vụ, và Khu vực Đầu tư ASEAN; 

B.  Thúc đẩy hội nhậpkhu vực trong các ngành ưu tiên;

C. Tạo thuận lợi cho việc đi lại của doanh nhân, lao động lành nghề và nhân tài, và tăng cường các thể chế của ASEAN và thu hẹp khoảng cách phát triển.

D. Tất cả các nội dung A,B, C

Câu 13. AEC là sự hội nhập của các quốc gia thành viên ASEAN thành một khối sản xuất, thương mại và đầu tư, tạo ra thị trường chung của khu vực có GDP đạt khoảng 2.000 tỷ USD và trở thành nền kinh tế đứng thứ mấy trên thế giới?

A. Số 7 thế giới.

B. Số 1 thế giới

C. Số 2 thế giới

D. Số 5 thế giới
Câu 14. Hiện nay trong khối ASEAN thì những nền kinh tế nào là kém phát triển hơn so với các nền kinh tế còn lại trong khối?

A. Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar

B. Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia

C. Lào, Campuchia, Malaysia và Myanmar

D. Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia, Indonesia

Câu 15. Ý tưởng về một cộng đồng kinh tế ASEAN có từ khi nào?

A. Tháng 11/2002 tại Hội nghị cấp cao ASEAN 8 ở Phnôm Pênh, thủ tướng Singapore đãđưa ra đề nghị ASEAN xem xét thành lập Cộng đồng  kinh tế ASEAN

B. Tại Tuyên bố Tầm nhìn ASEAN 2020 thông qua tháng 12/1997 Kula Lumpur
C. Hội nghị cấp cao ASEAN 9 tháng 10/2003 tại Bali

D. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 12 tháng 01/2007
Câu 16. Mục tiêu tổng thể của AEC là:

A. Tạo ra “một khu vực kinh tế Asean phát triển ổn định, thịnh vượng, đồng đều, có tính cạnh tranh cao và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu”.

B. Tạo ra” một khu vực kinh tế Asean phát triển ổn định, thịnh vượng”

C. Tạo ra” một khu vực kinh tế Asean phát triển đồng đều”

D. Tạo ra” một khu vực kinh tế Asean phát triển toàn diện”
Câu 17. Để tạo thành khu vực kinh tế cạnh tranh cao thì về chính sách cạnh tranh các nền kinh tế cần:

A. Cam kết ban hành chính sách và luật cạnh tranh quốc gia (CPL) muộn nhất vào năm 2015;

B. Cam kết ban hành luật cạnh tranh vào năm 2015

C. Cam kết cạnh tranh lành mạnh 

D. Cam kết hoàn thiện pháp luật muộn nhất vào năm 2015.
Câu 18. Khu vực thương mại tự do ASEAN được viết tắt là:

A. AFTA

B. AEC

C. ATFA

D. APEC
Câu 19. Theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ASEAN Trade in Goods Agreement) quy định Việt Nam sẽ xóa bỏ thuế quan trong mấy giai đoạn và vào những thời điểm nào? 

A. Trong 3 giai đoạn vào ngày 1/1/2013, 2014 và 2015.

B. Trong 3 giai đoạn vào ngày 1/1/2008, 2009 và 2010.

C. Trong ba giai đoạn vào ngày 1/1/2009, 2010, 2011.

D. Trong ba giai đoạn vào ngày 1/1/2016, 2017, 2018.
Câu 20. Khu vực đầu tưASEAN là:

A. Khu vực đầu tư giữa các nước Asean, mà tại đó các quốc gia thành viên tiến hành các hoạt động tự do hóa, bảo hộ, xúc tiến và thuận lợi hóa đầu tư nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài khối, tăng cường khả năng cạnh tranh và phát triển năng động của Asean

B. Khu vực tiến hành mở cửa các lĩnh vực đầu tư, loại bỏ từng bước các biện pháp hạn chế đầu tư và áp dụng các nguyên tắc đãi ngộ quốc gia và tối huệ quốc đối với nhà đầu tư và khoản đầu tư nước ngoài

C. Khu vực tự do hóa thương mại hàng hóa nội khối bằng cách dỡ bỏ các rào cản thương mại và tiến hành các hoạt động hóa thương mại

D. Khu vực xóa bỏ mọi rào cản về đầu tư giữa các nước Asean
Câu 21. Hiệp định đầu tư toàn diện Asean đã ra đời năm nào?

A. 2009

B. 2004

C. 1992

D. 2015
Câu 22. Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) đã và đang được thực thi với cam kết mở cửa hoàn toàn đối với bao nhiêu  phân ngành?

A. 128

B. 138

C. Tất cả các phân ngành

D. 48
Câu 23. Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA) gồm những nội dung chính nào sau đây?

A. Tự do hóa đầu tư, Bảo hộ đầu tư, Thuận lợi hóa đầu tư, và xúc tiến đầu tư.

B. Tự do hóa đầu tư, Tự do hóa lao động, Thuận lợi hóa đầu tư.

C. Tự do hóa đầu tư, Bảo hộ đầu tư, Xúc tiến đầu tư.

D. Tự do hóa thương mại, Bảo hộ đầu tư, Xúc tiến thương mại, Tự do hóa lao động.
Câu 24. Việc thực thi các cam kết về đầu tư trong ASEAN có buộc Việt Nam phải sửa đổi pháp luật trong nước hay không?

A. Không

B. Sửa đổi toàn bộ

C. Có sửa đổi những điểm không phù hợp

D. Sửa đổi những quy định có liên quan.
Câu 25. Nhằm đáp ứng chính sách về cạnh tranh của Cộng đồng kinh tế ASEAN thì các quốc gia thành viên phải có luật gì?

A. Luật Cạnh tranh

B. Luật Thương mại

C. Luật Kinh tế

D. Luật Doanh nghiệp
Câu 26. Giải thưởng khách sạn xanh của ASEAN là giải thưởng chứng nhận khách sạn trong khu vực đủ tiêu chuẩn gì?

A. Tiêu chuẩn du lịch 
B. Tiêu chuẩn môi trường

C. Tiêu chuẩn chất lượng

D. Cả tiêu chuẩn môi trường và chất lượng
Câu 27. Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN- Nhật Bản được ký kết vào tháng 04 năm 2008 là hiệp định gì?

A. Là Hiệp định toàn diện trên mọi mặt của thương mại hàng hóa , dịch vụ, đầu tư và hợp tác kinh tế.

B. Là Hiệp định toàn diện mọi mặt của thương mại hàng hóa và sở hữu trí tuệ.

C. Là Hiệp định toàn diện mọi mặt của thương mại hàng hóa, du lịch.

D. Là Hiệp định toàn diện trên mọi mặt của thương mại hàng hóa , dịch vụ, đầu tư và hợp tác kinh tế và sở hữu trí tuệ.

Câu 28. Theo AEC thì những ngành nghề nào sau đây được phép tự do di chuyển lao động qua các thỏa thuận công nhận tay nghề tương đương gồm:

A. Kế toán, kiến trúc sư, nha sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ sư, vận chuyển và nhân viên ngành du lịch

B. Kế toán, kiến trúc sư, nha sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ sư, vận chuyển, luật sư

C. Kế toán, kiến trúc sư, nha sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, giao nhận

D. Chỉ có ngành điều dưỡng
Câu 29. Theo Hiệp định ưu đãi thuế quan ATIGA, các nước ASEAN-6 (gồm Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines) theo lộ trình quy định phải dần xóa bỏ bao nhiêu  dòng thuế từ năm 2010?

A. Gần 100% dòng thuế, trừ một số sản phẩm được miễn trừ vĩnh viễn vì lý do an ninh quốc gia, đạo đức và sức khỏe

B. 100% dòng thuế .
C. Tùy điều kiện của mỗi nước thành viên

D. Chỉ những dòng thuế không mang lại lợi ích cho nước thành viên.
II. CÂU HỎI TÌNH HUỐNG :
Câu 1. Nhà đầu tư sẽ có thuận lợi gì sau năm 2015? Người lao động muốn làm việc tại các nước trong AEC có được không?

Gợi ý trả lời: 

AEC sau năm 2015 sẽ cho phép tự do đầu tư giữa các thành viên. Các hành động phân biệt đối xử sẽ giảm, thủ tục quy trình xin phép và cấp phép sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn. Vốn sẽ được tự do di chuyển trong khối AEC nhưng cũng cần cân nhắc tới các biện pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô.

Được. Nếu bạn là lao động có kĩ năng và phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên của mỗi quốc gia, bạn có quyền được dễ dàng nhận làm việc và cấp quyền cư trú dài hạn. Tuy nhiên, AEC khuyến khích nhiều đến giao lưu trao đổi du học sinh giữa các quốc gia và đây là nguồn lao động tương lai sẽ được ưu tiên.

Câu 2. Về lĩnh vực tài chính các nước thành viên trong Cộng đồng kinh tế ASEAN có được tự do hóa không? Việt Nam tham gia thế nào?

Gợi ý trả lời:

Tự do hóa lĩnh vực tài chính là ưu tiên không kém gì cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, do hiện tại trình độ phát triển tài chính ở mỗi quốc gia khác nhau, với các đồng tiền khác nhau nên AEC hiện tại cho phép các nước tham gia với sự lựa chọn.

Cụ thể:

Vào năm 2015, Việt Nam tham gia tự do trong lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ gián tiếp, tái bảo hiểm, trung gian bảo hiểm, và các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Trong lĩnh vực ngân hàng, Việt Nam chấp nhận tự do các dịch vụ gửi tiền, cho vay các hình thức, tự do các phương tiện hình thức thanh toán, bảo lãnh.

Tuy nhiên, trong thị trường vốn, Việt Nam chưa sẵn sàng tham gia vào các lĩnh vực như: quản lý tài khoản đầu tư của khách, quản lý tài sản, bảo lãnh thanh toán với tài sản tài chính. Việt Nam cũng chưa sẵn lòng tham gia vào việc cung cấp và trao đổi các thông tin, dữ liệu tài chính và các phầm mềm xử lý.

Nhưng trong lĩnh vực tư vấn tài chính, trung gian tài chính và các dịch vụ liên quan thì Việt Nam muốn tham gia.

Câu 3.Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) là gì? Các lý do chính hình thành các FTA?

Gợi ý trả lời:

Cho tới nay đã có rất nhiều các tổ chức và quốc gia khác nhau đưa ra các khái niệm về FTA cho riêng mình.Điều này thể hiện những quan điểm khác nhau về FTA cũng như sự phát triển đa dạng của các quốc gia. Tuy nhiên theo cách hiểu chung nhất, FTA là một thỏa thuận giữa hai hay nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhằm mục đích tự do hóa thương mại về một hoặc một số nhóm mặt hàng nào đó bằng việc cắt giảm thuế quan, có các quy định tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các thành viên. Ngày nay, FTA còn có cả các nội dung mới xúc tiến và tự do hóa đầu tư, chuyển giao công nghệ, laođộng, môi trường…

Các lý do chính hình thành các FTA:

Có 2 lý do chính sau hình thành nên các FTA:

Thứ nhất là vòng đàm phán Doha kéo dài lâm vào bế tắc; trong khi đó các quốc gia ngày càng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư, tăng cường quan hệ ngoại giao… nên họ muốn ký với nhau FTA để thúc đẩy nhanh hơn tiến trình tự do hóa thương mại.

Thứ hai là các quốc gia không tự nguyện đơn phương giảm các rào cản thương mại mà phải thỏa thuận cùng nhau cắt giảm các rào cản tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển. Quá trình thúc đẩy tự do hóa thương mại này dẫn đến việc thành lập các FTA.

	NỘI DUNG: 4
	CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA XÃ HỘI ASEAN 


I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (28 câu)
Câu 1. Ý tưởng về Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN nói riêng trong tổng thể Cộng đồng ASEAN nói chung được khởi nguồn từ văn kiện nào sau đây:
A. Tầm nhìn ASEAN 2020 thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN không chính thức lần thứ 2, tháng 12/2007.
B. Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II (hay còn gọi là Tuyên bố Ba-li II)  tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 9, tháng 10/2003.

C. Kế hoạch hành động Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 10, tháng 11/2004.

D. Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN giai đoạn 2009-2015 tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 13, tháng 11/2007.
Câu 2. Quyết định chính thức của ASEAN về việc xây dựng Cộng đồng hợp tác văn hóa xã hội (Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN – ASCC) được đưa ra tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ mấy:
A. 9

B. 10
C. 11
D. 12
Câu 3. Mục tiêu của việc hình thành Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN là gì:

A. Xây dựng một Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội nhằm đạt được tình đoàn kết và thống nhất bền lâu giữa các quốc gia và người dân ASEAN thông qua việc tạo dựng một bản sắc chung và một xã hội chia sẻ, đùm bọc, hoà thuận và rộng mở nơi cuộc sống, mức sống và phúc lợi của người dân được nâng cao.

B. Xây dựng một cộng đồng các dân tộc ASEAN hài hòa, đoàn kết, sống đùm bọc và chia sẻ, hướng tới người dân, chăm lo cho thể chất, phúc lợi, môi trường sống ngày càng tốt hơn của người dân, và tạo dựng một bản sắc chung của khu vực. 

C. Hợp tác vì một nền văn hoá ASEAN đầy bản sắc, đa dạng trong thống nhất
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 4. Văn kiện Tầm nhìn ASEAN 2020 hình dung thế nào về Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN:

A. Nghèo đói, suy dinh dưỡng là vấn đề lớn cần ưu tiên giải quyết

B. Xây dựng một nền văn hóa chung thống nhất cho các nước thành viên ASEAN

C. Xây dựng một cộng đồng các xã hội đùm bọc lẫn nhau

D. Người già phải được quan tâm đặc biệt hơn các đối tượng khác

Câu 5. Mối quan hệ giữa trụ cột Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN với hai trụ cột còn lại của Cộng đồng ASEAN (là Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng An ninh Chính trị ASEAN)

A. Độc lập

B. Phụ thuộc 

C. Chân kiềng quan trọng, gắn kết và bổ trợ cho 2 trụ cột còn lại
D. Cả ba đáp án trên đều sai 

 Câu 6.  Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN được xây dựng trên cơ sở nào:
A. Chương trình Hành động Viên-chăn (VAP) 
B. Tầm nhìn ASEAN 2020
C. Kế hoạch hành động xây dựng Cộng đồng VHXH ASEAN (ASCC POA).  
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 7. Đâu là các nội dung chính thuộc Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN:
A. Phát triển con người; phúc lợi xã hội và bảo vệ; công bằng xã hội và các quyền; đảm bảo môi trường bền vững; xây dựng bản sắc ASEAN; thu hẹp khoảng cách phát triển.

B. Phúc lợi xã hội và bảo vệ; công bằng xã hội và các quyền; đảm bảo môi trường bền vững; xây dựng bản sắc ASEAN

C. công bằng xã hội và các quyền; đảm bảo môi trường bền vững; xây dựng bản sắc ASEAN; thu hẹp khoảng cách phát triển.

D. Gắn kết con người; phúc lợi xã hội và bảo vệ; công bằng xã hội và các quyền; đảm bảo môi trường bền vững; xây dựng bản sắc ASEAN.

Câu 8. Nội dung của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN về phát triển con người là:

A. nâng cao cuộc sống và đời sống của người dân ASEAN thông qua tạo cách tiếp cận đồng đều đối với các cơ hội phát triển con người
B. thúc đẩy và đầu tư vào giáo dục và học tập suốt đời
C. đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực, khuyến khích đổi mới và tinh thần doanh nghiệp, thúc đẩy sử dụng tiếng Anh, Công nghệ Thông tin và khoa học và công nghệ ứng dụng trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 9. Trọng tâm của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến năm 2025 là gì:

A. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua hợp tác hướng vào người dân
B. Thân thiện với môi trường
C. Thúc đẩy sự phát triển bền vững
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 10. Điểm khác biệt cơ bản giữa Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN trong giai đoạn 2009-2015 so với giai đoạn 2016-2025 là:

A. Con người không còn là trung tâm của sự phát triển, mà thay vào đó là vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.
B. Đề cao tính tự cường và năng động của Cộng đồng ASEAN hơn là trách nhiệm chia sẻ và đùm bọc. 

C. Đề cao tính tự cường của cộng đồng ASEAN hơn là trách nhiệm chia sẻ và đùm bọc.
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.
Câu 11. Mục tiêu nào không thuộc nội dung chính của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN giai đoạn 2016-2025

A. Phát triển con người
B. Đảm bảo môi trường bền vững
C. Xây dựng bản sắc ASEAN
D. Thu hẹp khoảng cách phát triển

Câu 12. Tính tự cường và năng động trong mục tiêu của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN giai đoạn 2016-2025 được hiểu là:

A. Một cộng đồng tự cường được nâng cao về năng lực và khả năng  nhằm thích nghi và ứng phó với những tổn thương kinh tế và xã hội, thiên tai, biến đổi khí hậu cũng như các mối đe dọa và thách thức mới nổi
B. Một cộng đồng năng động và hài hòa với nhận thức và niềm tự hào về bản sắc, văn hóa, và di sản, được tăng cường năng lực nhằm đổi mới và chủ động đóng góp cho cộng đồng toàn cầu
C. Nỗ lực đạt tới một ASEAN “không ma túy”.
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 13. Kết quả cần đạt được trong việc xây dựng và phát triển tính tự cường trong Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến 2025 là:

A. Tăng cường và tối ưu hóa các hệ thống tài chính, chuẩn bị sẵn  thức ăn, nước, năng lượng và các lưới an sinh xã hội trong thời kỳ khủng hoảng thông qua việc tạo thêm nguồn tài nguyên có sẵn, dễ tiếp cận, giá cả phải chăng, và bền vững hơn.
B. Nỗ lực đạt tới một ASEAN “không ma túy”
C. ASEAN có thể ứng phó với tất cả các mối nguy cơ có hại đến sức khỏe bao gồm những đe doạ về mặt sinh học, hóa học, phóng xạ và hạt nhân, và các mối đe dọa mới nổi.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 14. Kết quả cần đạt được trong việc xây dựng và phát triển tính năng động trong Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến 2025 là:

A. Hướng tới một ASEAN sáng tạo, đổi mới và đáp ứng
B. Xây dựng một văn hóa kỹ năng kinh doanh trong ASEAN
C. Hướng tới một ASEAN cởi mở và thích ứng
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 15. Kết quả triển khai chương trình hành động thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN giai đoạn 2009-2015 là:

A. Đã đạt được hơn 90% các nội dung chương trình hành động
B. Đã đạt được hơn 89% các nội dung chương trình hành động
C. Đã đạt được hơn 99% các nội dung chương trình hành động

D. Cả ba đáp án trên đều sai
Câu 16. Những kết quả quan trọng đã đạt được qua Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN giai đoạn 2009-2015 là:

A. Giảm đáng kể tình trạng nghèo cùng cực

B. Vấn đề môi trường được cải thiện
C. Giảm đáng kể số người nghiện ma túy ở các quốc gia ASEAN
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 17. Những thách thức đặt ra trong Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến năm 2025 là:

A. Vấn đề nghèo đói
B. Vấn đề di cư lao động
C. Thảm họa thiên tại, ô nhiễm môi trường
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 18. Đâu là thách thức lớn nhất đối với Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN trong giai đoạn hiện nay:

A. Vấn đề nghèo đói
B. Thảm họa thiên tai, ô nhiễm môi trường

C. Suy giảm nguồn tài nguyên 
D. Đáp án a và b đều đúng
Câu 19. Trong năm Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam đã đưa ra sáng kiến, chủ trì xây dựng và trình các nhà Lãnh đạo Cấp cao ASEAN thông qua hai văn kiện quan trọng của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN là:
A. Tuyên bố Hà Nội về Phúc lợi và Phát triển cho phụ nữ và trẻ em ASEAN
B. Tuyên bố về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em trong ASEAN
C. Tuyên bố của Lãnh đạo cấp cao ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng nghề cho phục hồi kinh tế và phát triển bền vững
D. Đáp án a và c đúng

Câu 20. Trong khuôn khổ hợp tác về lao động, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả nào cho Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN
A. Tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALMM) lần thứ 12 năm 1998 và lần thứ 21 năm 2010
B. Tổ chức thành công Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 5 năm 2004 và lần thứ 10 năm 2014
C. Tổ chức thành công Hội nghị phát triển nguồn nhân lực lần thứ 2 vào tháng 5 năm 2010
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 21. Văn kiện quan trọng nào là sáng kiến của Việt Nam góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN nói riêng và Cộng đồng ASEAN nói chung vào năm 2015
A. Tuyên bố ASEAN về Tăng cường an sinh xã hội
B. Tuyên bố Bandar Seri Begawan về Thanh niên tình nguyện và Doanh nhân trẻ
C. Tuyên bố ASEAN về tăng cường hợp tác trong quản lý thảm họa
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 22. Thành quả mà Việt Nam đã đạt được thông qua quá trình tham gia thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN giai đoạn 2009-2015 là:
A. Được cộng đồng đánh giá là một thành viên có nhiều cố gắng trong việc lồng ghép thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEANgiai đoạn 2009-2015 vào các chương trình, dự án quốc gia 
B. Tham gia nhóm Công tác đặc trách cấp cao của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN nhằm thực hiện các khuyến nghị của Báo cáo đánh giá giữa kỳ Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN giai đoạn 2011-2015, xây dựng Tầm nhìn đến năm 2025 và Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 để trình các nhà Lãnh đạo Cấp cao ASEAN thông qua
C. Hoàn thành tất cả các nội dung hành động của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN giai đoạn 2009-2015 
D. Đáp án c sai

Câu 23. Những sự kiện nào thuộc cấp Bộ trưởng trong Cộng đồng Văn hóa-Xã Hội ASEAN đã được Việt Nam tổ chức thành công
A. Hội nghị Hội đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN lần thứ ba vào tháng 4 năm 2010; Hội thi tay nghề ASEAN vào tháng 10 năm 2014 và Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 13 vào tháng 10 năm 2015
B. Hội nghị Hội đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN lần thứ năm vào tháng 8 năm 2010; Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ bảy năm 2011 và Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 vào tháng 9 năm 2014
C. Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật ASEAN lần thứ sáu cùng các sự kiện văn hóa, nghệ thuật liên quan vào tháng 4 năm 2014
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 24. Nội dung Đề án của Chính phủ Việt Nam về xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 là:
A. Nâng cao nhận thức và năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người dân về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN
B. Huy động nguồn lực để đảm bảo thực hiện một cách hiệu quả các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và mang lại lợi ích, hòa nhập, bền vững, tự lực tự cường và năng động.
C. Đến cuối năm 2016, các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương ban hành kế hoạch hành động triển khai đề án này.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng.
Câu 25. Các hoạt động cụ thể trong Đề án của Chính phủ Việt Nam về xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 là:
A. Thúc đẩy tiếp cận công bằng các dịch vụ xã hội, phát triển nguồn nhân lực, việc làm, giảm nghèo bền vững và môi trường hòa nhập cho tất cả mọi người.
B. Tăng cường khả năng ứng phó với các nguy cơ gây hại đến sức khỏe của người dân như nguy cơ sinh học, hóa học, phóng xạ, hạt nhân và các nguy cơ tiềm ẩn hoặc mới phát sinh.
C.  Xây dựng một xã hội sáng tạo, đổi mới và thích ứng với việc tăng cường tính cạnh tranh của nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác khu vực trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và đào tạo..
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 26. Hoạt động nào của Chính phủ Việt Nam nhằm mục tiêu “xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa nhập, bền vững, tự lực tự cường và năng động”
A. Thúc đẩy, bảo vệ quyền của các nhóm yếu thế và những đối tượng đặc thù.
B. Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ bền vững với việc áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, quản lý rác thải và sử dụng nhiên liệu hiệu quả.
C. Từng bước xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh trong ASEAN.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 27 Hoạt động nào của Chính phủ Việt Nam nhằm mục tiêu “xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân”
A. Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật, hoạt động liên quan đến các lĩnh vực của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.
B. Nâng cao năng lực cho tất cả các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương và toàn dân để tăng cường sự tham gia trong quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chươngtrình, chính sách, pháp luật và hoạt động liên quan đến các lĩnh vực của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.
C. Từng bước hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và cá nhân; củng cố và hoàn thiện hệ thống dịch vụ xã hội phục vụ nhân dân.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 28. Nội dung nào thuộc nhóm giải pháp mà Chính phủ Việt Nam đặt ra nhằm thực hiện Đề án về xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 là:
A. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN và Đề án
B. Tăng cường hệ thống thông tin, báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu
C. Hoàn thiện hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực cán bộ phù hợp với chức năng nhiệm vụ.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng. 
II. CÂU HỎI TÌNH HUỐNG:

Câu 1. Hợp tác về lao động là một trong những lĩnh vực ưu tiên của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN. Theo bạn, trong giai đoạn hiện nay (sau khi Cộng đồng ASEAN đã chính thức hình thành) thì đâu là những cơ hội và thách thức mà Việt Nam phải nắm bắt và vượt qua:
Gợi ý trả lời:
· Cơ hội

· Cơ hội việc làm cho lao động trong nước nhờ gia nhập thị trường lao động chung trong khu vực ASEAN
· Cơ hội đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong nước thông qua cơ chế thừa nhận lẫn nhau về bằng cấp, chứng chỉ; tiếp cận với những quy chuẩn, chỉ tiêu về lao động có tay nghề trong khu vực ASEAN nói riêng và quốc tế nói chung.
· Cơ hội để Việt Nam thay đổi cơ cấu lao động cho hợp lý (giảm bớt lao động trong nông nghiệp, tăng mạnh lao động trong công nghiệp và dịch vụ) và nâng cao chât lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập

· Thách thức

· Sự cạnh tranh của lao động nước ngoài đối với thị trường lao động Việt Nam nói riêng và thị trường lao động khu vực ASEAN nói chung
· Khả năng “sẵn sàng tham gia” của lao động trong nước vào thị trường lao động chung khu vực ASEAN, ví dụ như: việc đáp ứng điều kiện lao động có tay nghề để được tự do di chuyển lao động giữa các nước trong khu vực; vấn đề ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp; tiếp cận thông tin cơ bản về Cộng đồng ASEAN và cách thức tham gia thị trường lao động ASEAN;…
· Chất lượng nguồn lao động của nước ta còn thấp hơn nhiều nước trong khu vực ASEAN, với tỷ lệ lớn lao động chưa qua đào tạo và trình độ ngoại ngữ còn hạn chế vì vậy sẽ là thách thức lớn trong việc hội nhập vào thị trường lao động ASEAN

Câu 2. Theo bạn, Việt Nam cần có những giải pháp cơ bản nào để phát triển nguồn nhân lực trong nước và tận dụng những cơ hội trong hợp tác lao động giữa các nước trong Cộng đồng ASEAN

Gợi ý trả lời:
· Nâng cao nhận thức của người dân (đặc biệt là học sinh, sinh viên - đối tượng mục tiêu của phát triển nhân lực) về vai trò, vị trí của dạy nghề trong chiến lược phát triển nhân lực của đất nước
· Đổi mới hoạt động đào tạo; chuyển chương trình dạy nghề từ chủ yếu trang bị kiến thức sang mục tiêu phát triển kỹ năng và năng lực hành nghề cho người học; đa dạng hóa nội dung dạy nghề theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ, hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học.
· Hoàn thiện cơ chế, chính sách về dạy nghề, học nghề; sửa Luật Dạy nghề và các quy định liên quan.
· Đổi mới cơ cấu dạy nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân. Chuyển hệ thống dạy nghề khép kín thành hệ thống đào tạo mở, linh hoạt, liên thông giữa các thành tố của hệ thống và liên thông với các bậc học khác. Đổi mới cơ cấu hệ thống dạy nghề trên cơ sở khung trình độ quốc gia, tiêu chuẩn kỹ năng nghề phù hợp với đất nước, xu thế các nước trong khu vực và trên thế giới.
· Gắn kết giữa dạy nghề với thị trường lao động và sự tham gia của doanh nghiệp, phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động. Xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ giữa dạy nghề với trị trường lao động, hướng vào việc đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng ngành, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
· Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về dạy nghề, nhất là với những nước thành công trong phát triển dạy nghề ở khu vực ASEAN và trên thế giới. 
Câu 3. Điều kiện để người lao động Việt Nam được tự do di chuyển trong thị trường lao động khu vực ASEAN là gì? Với vai trò là học sinh, sinh viên – đối tượng đang học tập trên ghế nhà trường, bạn cần trang bị những kiến thức kỹ năng tối thiểu, quan trọng nào để đáp ứng điều kiện làm việc đối với hoạt động nghề nghiệp trong tương lai?

Gợi ý trả lời:
· Trước mắt, trong năm 2015 có 8 ngành nghề lao động trong các nước ASEAN được tự do di chuyển thông qua các thỏa thuận công nhận tay nghề tương đương, gồm kế toán, kiến trúc sư, nha sĩ, bác sĩ, kỹ sư, y tá, vận chuyển và nhân viên ngành du lịch. Ngoài ra, nhân lực chất lượng cao (các chuyên gia, thợ lành nghề), trong đó có nhân lực được đào tạo chuyên môn hoặc có trình độ từ đại học trở lên, thông thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, được di chuyển tự do hơn.
· Học sinh, sinh viên cần trang bị những kiến thức cơ bản theo thứ tự ưu tiên sau:
· Ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Vì giao tiếp là kỹ năng rất quan trọng trong công việc đối với bất kỳ lĩnh vực, hoạt động nghề nghiệp nào. Đặc biệt quan trọng hơn khi môi trường làm việc giữa các cá nhân có ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Hơn nữa, việc trang bị tiếng Anh sẽ rất có lợi cho hoạt động làm việc và tự nâng cao năng lực chuyên môn, nghề nghiệp của học sinh, sinh viên tại thị trường lao động ASEAN nói riêng và quốc tế nói chung.
· Lựa chọn và xác định đúng nghề nghiệp phù hợp với năng lực, điều kiện và sở thích cá nhân
· Kỹ năng nghề nghiệp cho công việc sau khi ra trường. 
· Rèn luyện đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật trong học tập, lao động và hình thành năng lực tự học

	NỘI DUNG: 5
	CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ  AN NINH ASEAN 


I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (28 câu)
Câu 1. Cộng đồng chính trị-an ninh ASEAN viết tắt là :

A. ASEAN  

B.AEC


C. APSC 

D.ASCC

Câu 2. Sáng kiến thành lập cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN được nước nào đưa ra đầu tiên:

      A.Philippine

B.Malaysia

C.Việt Nam 

D.Indonesia
Câu 3. Kế hoạch tổng thể về trụ cột chính trị-an ninh ASEAN được các lãnh đạo ASEAN ký tại :

A. Hội nghị cấp caoASEAN lần thứ 11

B. Hội nghị cấp caoASEAN lần thứ 12

C. Hội nghị cấp caoASEAN lần thứ 13
D. Hội nghị cấp caoASEAN lần thứ 14

Câu 4. Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN khi hoàn thành gồm mấy đặc điểm chính: 

A. 2


B. 3 


C. 4 


D. 5

 Câu 5. Mục tiêu của cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN là:

A. Nhằm nâng cao hợp tác chính trị, an ninh lên một tầm cao mới với sự tham gia và đóng góp của các đối tác bên ngoài

B. Nhằm đảm bảo cho các nước ASEAN chung sống hòa bình với nhau và với thế giới bên ngoài trong một môi trường công bằng, dân chủ và hòa hợp.
C. Nhằm đảm bảo cho các nước ASEAN chung sống hòa bình với nhau

D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 6. Các lĩnh vực hợp tác của cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN là:

A. Hợp tác chính trị; xây dựng và chia sẻ chuẩn mực ASEAN,ngăn ngừa xung đột và xây dựng lòng tin

B. Giải quyết hòa bình xung đột và tranh chấp, kiến tạo hòa bình sau xung đột; an ninh phi truyền thống

C. Quản lí thiên tai và ứng phó khẩn cấp; ứng phó kịp thời với các vấn đề khẩn cấp hay tình hình khủng hoảng ảnh hưởng tới ASEAN; tăng cường quan hệ với bên ngoài

D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 7. Các biện pháp để thực hiện hợp tác chính trị của cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN là:

A. Tổ chức hội thảo và các khóa đào tạo, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm

B. Xuất bản ấn phẩm, đẩy mạnh các chương trình giao lưu báo chí

C. Cung cấp học bổng nghiên cứu về các nước ASEAN, xây dựng giáo trình giảng dạy tại các trường Đại học liên kết giữa các cơ quan nghiên cứu và các trường Đại học.

D. Cả A, B, C đều đúng
   Câu 8. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông viết tắt:

A. DOO 

B. DOA 

C.DOC 

D.DOE

   Câu 9. Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông viết tắt :

A. COB 

B. COC 

C. COD 

D. COE

   Câu 10.  EAS là viết tắt của Hội nghị thượng đỉnh:

A. Đông Á 
B. Tây Á 

C. Bắc Á  

D. Nam Á


   Câu 11. Diễn đàn khu vực ASEAN viết tắt là :

A. ARE 

B. BRF 

C. CRF 

D.DRF

   Câu 12. Hội nghị Bộ Trưởng Ngoại giao ASEAN viết tắt là :

A. AMB 

B. AMD

C. AMM

D. AMS

   Câu 13.  Diễn đàn khu vực ASEAN ra đời tháng 7/1994 và đến nay có 27 nước tham gia. Việt Nam đã tham gia diễn đàn này từ năm :

A. 1994 

B.1995 

C.1996 

D. 1997

   Câu 14. Diễn đàn khu vực ASEAN là diễn đàn đối thoại và hợp tác giữa các nước tham gia về các vấn đề chính trị - an ninh khu vực nhằm mục tiêu :

A. Xây dựng lòng tin (CBM) 

B. Ngoại giao phòng ngừa ( PD)

C. Xem xét phức cách giải quyết xung đột, tiếp cận các vấn đề theo quan điểm an ninh toàn diện, kể cả chính trị

D. Cả A, B, C đều đúng.
 Câu 15. Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN (ADMM) họp lần đầu tiên năm 2006 tại :

A. Singapore 

B. Malaysia 

C. Indonesia 

D. Việt Nam

Câu 16. Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN tổ chức lần thứ tư tại Hà Nội năm :

A. 2009 


B.2010 

C.2011 

D.2012

Câu 17.  Hội nghị quốc phòng ASEAN mở rộng viết tắt là ADMM +.Các đối tác tham gia ADMM + phải đạt tiêu chí cơ bản là :

    A. Là đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN

    B. Có quan hệ quốc phòng thực chất với các nước ASEAN

    C. Có khả năng hợp tác với ADMM để tăng cường an ninh khu vực

    D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 18. Hội nghị quốc phòng ASEAN mở rộng ( ADMM+) họp :

A. Mỗi năm 1 lần

B. Hai năm 1 lần

C. Ba năm 1 lần

D. Bốn năm 1 lần

Câu 19. Hội nghị bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia lần thứ nhất (1stAMMTC) họp vào tháng 12/1997 tại :

A. Thái Lan 

B. Việt Nam 


C. Philippine 

D. Malaysia

Câu 20. Hội nghị bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia ( AMMTC) họp :

A. 1 năm một lần

B. 2 năm một lần

C. 3 năm một lần

D. 4 năm một lần

Câu 21. ASEAN đã xác định các lĩnh vực ưu tiên trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia là :

A. Khủng bố; buôn bán ma túy; buôn bán vũ khí 

B. Khủng bố; buôn bán ma túy; rửa tiền; cướp biển 

C. Buôn bán ma túy; rửa tiền; cướp biển; buôn bán người; tội phạm mạng.
D. Khủng bố; buôn bán ma túy; buôn bán người; rửa tiền; buôn bán vũ khí; cướp biển; tội phạm kinh tế; tội phạm mạng.

Câu 22.  Tổ chức cảnh sát các nước ASEAN viết tắt là :

A. Iutapol 

B. SOMTC 

C. ASEANPOL 

D.ASOD

Câu 23. Hội nghị Bộ trưởng tư pháp ASEAN ( ALAWMM ) được thành lập vào năm :

     A.1985 

B.1986  

C. 1987 

D. 1988
Câu 24. Hội nghị Bộ trưởng tư pháp ASEAN họp với tần suất :

A. 2 năm một lần

B. 3 năm một lần

C. 4 năm một lần

D. 5 năm một lần

Câu 25. Cho tới nay số quốc gia thành viên đã phê chuẩn hiệp định tương trợ tư pháp giữa các quốc gia ASEAN ( viết tắt MLAT ) là:

A. 7 


B. 8 


C. 9 


D.10

Câu 26. Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền ( AICHR ) chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ:

A. 7/2009 

B. 10/2009 

C. 11/2009 

D. 01/2010

Câu 27. Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền ( AICHR ) sẽ gồm đại diện chính phủ các nước ASEAN (không phải cá nhân) được bổ nhiệm với thời hạn 3 năm ( vẫn ở tại nước mình ) chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN và họp định kỳ :

A. 2 lần/năm, mỗi lần không quá 3 ngày và có thể họp thêm khi cần theo chỉ thị hoặc khi có sự đồng thuận của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.
B. 2 lần/năm, mỗi lần không quá 4 ngày và có thể họp thêm khi cần theo chỉ thị hoặc khi có sự đồng thuận của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.
C. 2 lần/năm, mỗi lần không quá 5 ngày và có thể họp thêm khi cần theo chỉ thị hoặc khi có sự đồng thuận của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.

D. 2 lần/năm, mỗi lần không quá 6 ngày và có thể họp thêm khi cần theo chỉ thị hoặc khi có sự đồng thuận của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.

Câu 28. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua tuyên bố ASEAN về nhân quyền do AICHR soạn thảo tại :

A. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 18 ( Jakarta Indonesia 5/2011)

B. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 19 ( Bali Indonesia 11/2011)

C. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ  20 (Phnom Penh Campuchia 4/2012)

D. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ  21  (Phnom Penh Campuchia 11/2012)

II. CÂU HỎI TÌNH HUỐNG:
Câu 1: Việt Nam và các nước thành viên ASEAN cần phải làm gì để giải quyết tình hình hiện nay nay ở Biển Đông?

Gợi ý trả lời:
· Phải xác định ASEAN là động lực chính để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

· ASEAN cần tìm ra giải pháp để ưu tiên những lợi ích thên chốt chung giữa các quốc gia thành viên và giảm bớt các ảnh hưởng có hại đến sự khác biệt của từng quốc gia riêng lẻ. Nhấn mạnh giá trị chiến lược của tự do hàng hải, tôn trọng pháp luật quốc tế và sự ổn định khu vực giúp cho ASEAN tạo được sự đồng thuận bên trong, tạo điều kiện củng cố khả năng lượng của khối.

· ASEAN cần tích cực để Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (DOC) được ký kết.

· Việt Nam cần thúc đẩy ASEAN thực hiện các sáng kiến hợp tác an ninh khu vực tăng cuongfw các cơ chế ARF, ADMM+, EAS,… trong việc thúc đẩy đối thoại về an minh biển, gia tăng hợp tác để bảo đảm an minh biển.

· Việt Nam cùng các quốc gia thành viên ASEAN phấn đấu để ASEAN trở thành một định chế giám sát khu vực để giải quyết những vấn đè tranh chấp trên Biển Đông. Điều này giúp ASEAN tăng cường lợi ích các bên liên quan về hiệu quả thực sự của việc hợp tác trong mối quan hệ này và qua đó buộc Trung Quốc phải cân nhắc nhiều hơn tới việc tôn trọng các quan điểm của các nước thành viên ASEAN và các quy tắc của cơ chế này.

Câu 2: Các hình thức hợp tác của Cộng đồng Chính trị An ninh ASEAN là gì? Theo anh (chị) Việt Nam có thế mạnh nào trong các lĩnh vực kể trên?

Gợi ý trả lời:

· Các lĩnh vực hợp tác của Cộng đồng Chính trị An ninh ASEAN là:

1) Hợp tác chính trị.

2) Xây dụng và chia sẻ chuẩn mực.

3) Ngăn ngừa xung đột và xây dựng lòng tin.

4) Giải quyết hòa bình các xung đột và tranh chấp.

5) Kiến tạo hòa bình sau xung đột.

6) An ninh phi truyền thông.

7) Quản lí thiên tai và ứng phó khẩn cấp.

8) Ứng phó kịp thời với các vấn đề khẩn cấp hay tình hình khủng hoảng ảnh hưởng tới ASEAN.

9) Tăng cường quan hệ với bên ngoài.

· Các lĩnh vực kể trên luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng và tích cực tham gia cùng với các nước thành viên ASEAN. Việt Nam có nhiều thực tế và kinh nghiệm trong các lĩnh vực này.

Câu 3: 

Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông 
Gợi ý trả lời:

Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông còn gọi là Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Nam Trung Hoa (tiếng Anh: Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea), viết tắt là DOC, là một văn kiện được các nước ASEAN và Trung Quốc ký kết ngày 4 tháng 11 năm 2002 tại Phnom Penh, Campuchia nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 8. Đây là văn kiện chính trị đầu tiên mà ASEAN và Trung Quốc đạt được có liên quan đến vấn đề Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và được coi là bước đọt phá trong quan hệ ASEAN – Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Việc ký văn kiện này là kết quả nỗ lực của các nước ASEAN, đặc biệt là của 4 nước liên quan trực tiếp tranh chấp ở Trường Sa (Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei) trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

Mục lục

· 1  Nội dung

· 2  Các nước tham gia

· 3  Chú thích

· 4  Liên kết ngoài

Nội dung

Điều 1: Các bên tái khẳng định cam kết của mình đối với các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác khu vự Đông Nam Á (TAC), năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình (của Trung Quốc) và những nguyên tắc được thừa nhận phổ biến khác của pháp luật quốc tế được coi là quy tắc căn bản điều chỉnh mối quan hệ giữa nhà nước với nhà nước.

Điều 2: Các bên cam kết tìm kiếm những cách thức xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm lẫn nhau hài hòa với những nguyên tắc nêu trên và trên căn bản bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

Điều 3: Các bên tái khẳng định sự tôn trọng và cam kết của mình đối với quyền tự do hoạt động hàng hải và bay trên vùng trời Biiern Đông như đã được quyết định bởi các nguyên tắc được thừa nhận phổ biến trong luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Điều 4: Các bên liên quan chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ và về quyền thự thi luật pháp bằng các phương tiện hòa bình mà không viện đến sự đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, thông qua các cuộc tham vấn thân thiện và những cuộc đàm phán bởi các quốc gia có chủ quyền có liên quan trực tiếp, phù hợp với những nguyên tắc được thừa nhận phổ quát của luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Điều 5: Các bên chịu Trách  nhiệm thực hiện sự tự chế trong việc thi hành các hoạt động có thể gây phức tạp hoặc leo thang tranh chấp, ảnh hưởng tới hòa bình và sự ổn định, kiềm chế không tiến hành đưa người đến sinh sống trên những hòn đảo hiện không có người sinh sống, trên các rặng đá ngầm, bãi cát ngầm, đảo nhỏ và những yếu tố khác và phải được xử lý những khác biệt của bằng phương pháp có tính xây dựng.

Trong khi chờ đợi sự dàn xếp hòa bình cho các tranh chấp về lãnh thổ và quyền lực thực thi pháp luật, các bên liên quan tiến hành tăng cường những nỗ lực nhằm tìm kiếm các phương cách xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm lẫn nhau trong tinh thần hợp tác và hiểu biết, bao gồm:

· Tổ chức các cuộc đói thoại và trao đỏi quan điểm một cách thích đáng giữa các quan chức phụ trách quân sự và quốc phòng.

· Bảo đảm đối xử công bằng và nhân đạo đối với tất cả mọi nguoiừ đang gặp nguy hiểm hoặc tai họa.

· Thông báo trên cơ sở tự nguyện cho các bên liên quan khác về mọi cuộc tập luyện quân sự liên kết/hỗn hợp sắp diễn ra.

· Trao đổi trên cơ sở tự nguyện những thông tin liên quan.

Điều 6: Trong khi chờ đợi một sự dàn xếp toàn diện và bền vững những tranh chấp, các bên liên quan có thể tìm kiếm hoặc tiến hành các hoạt động hợp tác. Những hoạt động này có thể bao gồm các điều sau đây:

· Bảo vệ môi trường biển

· Nghiên cứu khoa học biển

· An toàn hàng hải và thông tin trên biển

· Hoạt động tìm kiếm cứu hộ

· Đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, kể cả nhưng không hạn chế trong hoạt động buôn lậu các loại thuốc cấm, hải tặc và cướp có vũ trang tyển biển, hoạt động buôn bán trái phép vũ khí.

Thể thức, quy mô và địa điểm, đặc biệt là sự hợp tác song phương và đa phương, cần phải được thỏa thuận bởi các bên có liên quan trước khi triển khai thực hiện trong thực tế.

Điều 7: Các bên liên quan săn sàng tiếp tục các cuộc đối thoại và tham vấn về những vấn đề liên quan, thông qua các thể thức đuocjw các bên đồng ý, kể cả các cuộc tham vấn thường xuyên theo quy định của Tuyên bố này, vì mục tiêu khuyến khích sự minh bạch và láng giềng tốt, thiết lập sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau một cách hài hòa, và tạo điều kiện thuận lợi cho một giải pháp hòa bình và tranh chấp giữa các bên.
Điều 8: Các bên có trách nhiệm tôn trọng những điều khoản của Tuyên bố này và hành động phù hợp với sự tôn trọng đó.
Điều 9: Các bên khuyến khích các nước khác tôn trọng các nguyên tắc bao hàm trong Tuyên bố này.
Điều 10: Các bên liên quan khẳng định rằng việc tiếp thu một bộ quy tắc về ứng xử trên Biển Đông sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn hòa bình và ổn định trong khu vự và nhất trí làm việc trên căn bản đồng thuận để tiến tới hoàn thành mục tiêu này.
Các nước tham gia

Những quốc gia tham gia ký kết tuyên bố bao gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 
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	QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI ASEAN 


I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (20 câu)
Câu 1: Tháng 12/1997, nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ASEAN lãnh đạo các nước ASEAN đã thông qua văn kiện quan trọng gì?

A.  Tầm nhìn ASEAN 2020 
B. Chiến lược ASEAN 2020

C. Tầm nhìn ASEAN 2015 
D. Chiến lược ASEAN 2015
Câu 2: Mỹ coi ASEAN là ?

A. Trung tâm của cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương và là trung tâm của chiến lược tái cân bằng mà Mỹ đang hướng tới.
B. Trung tâm của cấu trúc khu vực châu Á - Ấn Đô Dương và là trung tâm của chiến lược tái cân bằng mà Mỹ đang hướng tới.
C. Trung tâm của cấu trúc khu vực châu Á - Ấn Đô Dương và là trung tâm của chiến lược không cân bằng mà Mỹ đang hướng tới.
D. Trung tâm của cấu trúc khu vực châu Á - Ấn Đô Dương và là trung tâm của chiến mà Mỹ đang hướng tới.
Câu 3: EU cam kết tiếp tục ủng hộ ASEAN xây dựng Cộng đồng và phát huy vai trò trung tâm ở khu vực, coi việc nâng cao quan hệ với ASEAN là?

A.  Nguy cơ của khối, mong muốn hướng tới xây dựng khu vực mậu dịch tự do (FTA) ASEAN – EU
B. Đe dọa của khối, mong muốn hướng tới xây dựng khu vực mậu dịch tự do (FTA) ASEAN - EU
C. Ưu tiên của khối, mong muốn hướng tới xây dựng khu vực mậu dịch tự do (FTA) ASEAN - EU
D. Ưu tiên của khối, không mong muốn hướng tới xây dựng khu vực mậu dịch tự do (FTA) ASEAN – EU
Câu 4: Các nước và tổ chức bên ngoài tiếp tục quan tâm và mong muốn đặt quan hệ với ASEAN.Theo bạn đến nay đã có bao nhiêu nước cử Ðại sứ tại ASEAN?

A. 72 nước cử Ðại sứ tại ASEAN 
B. 73 nước cử Ðại sứ tại ASEAN 
C. 74 nước cử Ðại sứ tại ASEAN 
D. 75 nước cử Ðại sứ tại ASEAN 
Câu 5: Kế hoạch hành động xây dựng Cộng đồng chính trị - an ninh (được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN-10, tháng 11/2004) đã khẳng định lại các mục tiêu và nguyên tắc cơ bản của Hiệp hội và đề ra bao nhiêu lĩnh vực?

A. 2 lĩnh vực.
B. 4 lĩnh vực.
C. 6 lĩnh vực.
D. 8 lĩnh vực.
Câu 6:Các nước và tổ chức bên ngoài tiếp tục quan tâm và mong muốn đặt quan hệ với ASEAN. Theo bạn có bao nhiêu quốc gia là ủy ban ASEAN tại nước thứ ba hoặc tổ chức quốc tế được thiết lập?

A. 34 Ủy ban ASEAN 
B. 35 Ủy ban ASEAN 
C. 36 Ủy ban ASEAN 
D. 37 Ủy ban ASEAN 
Câu 7:  Giai đoạn 2011 – 2015 ASEAN và Trung Quốc nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trong Tuyên bố  nào?

A. Tuyến bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Ðông  
B.  Tuyên bố của Hội nghị cấp cao ASEAN  
C. Tuyên bố mậu dịch ASEAN
D. Tuyên bố an ninh ASEAN
Câu 8: ASEAN với Nhật Bản, bên cạnh việc thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận, cam kết đã ký, trong năm 2013, Nhật Bản và ASEAN đã tăng cường hợp tác về những nội dung gì?

A. Ứng dụng công nghệ vệ tinh trong quản lý thiên tai, ngoại giao, y tế toàn cầu, tăng trưởng xanh chống biến đổi khí hậu và đô thị hóa.
B. Ứng dụng công nghệ vệ tinh trong quản lý thiên tai, ngoại giao, y tế toàn cầu, tăng trưởng xanh chống biến đổi khí hậu và quản lý đô thị hóa.

C. Ứng dụng công nghệ  trong quản lý thiên tai, ngoại giao, y tế toàn cầu, tăng trưởng xanh chống biến đổi khí hậu và quản lý đô thị hóa.
D. Ứng dụng công nghệ vệ tinh trong quản lý thiên tai, ngoại giao, y tế toàn cầu, tăng trưởng  chống biến đổi khí hậu và quản lý đô thị hóa.
Câu 9: Theo bạn Chương trình hành động Viên chăn (VAP) và kế hoạch hành động về ASCC đã xác định các lĩnh vực hợp tác (thành tố) chính là?

A.  Tạo dựng cộng đồng các xã hội đùm bọc; Giải quyết những tác động xã hội của hội nhập kinh tế;
B. Phát triển môi trường bền vững;Nâng cao nhận thức và bản sắc ASEAN
C. Cả A và B đều đúng.
D. Không có đáp án đúng
Câu 10: Bạn cho biết Hiến chương ASEAN chính thức có hiệu lực vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 05/12/2008

B. Ngày 10/12/2008

C. Ngày 25/12/2008

D. Ngày 30/12/2008
Câu 11: Theo bạn Quan hệ đối ngoại của ASEAN bao gồm?

A. Các khuôn khổ ASEAN+1, ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN.
B. Các khuôn khổ ASEAN+2, Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN.
C. Các khuôn khổ ASEAN+1 và 2, Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN.
D. Các khuôn khổ ASEAN+2 và 3, Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN.
Câu 12: Theo bạn Úc và Niu Dilân đã tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) vào năm nào?

A. 2003

B. 2004

C. 2005

D. 2006

Câu 13:Theo bạn hiện nay, ASEAN đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới với mục tiêu bao trùm là hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Vậy hoạt động này dựa trên cơ sở pháp lý nào?

A. Hiến chương ASEAN

B. Luật ASEAN
C. Qui ước ASEAN
D. Thỏa thuận ASEAN
Câu 14: Quan hệ đối thoại ASEAN - Canada được lập vào năm nào?

A. Năm 1976
B. Năm 1977

C. Năm 1978
D. Năm 1979
Câu 15: Các Nhà Lãnh đạo ASEAN và Mỹ đã họp Cấp cao đầu tiên vào ngày 15/11/2009 tại ?

A. Anh

B. Singapore 

C. Pháp
D. Không có đáp án đúng
Câu 16: Quan hệ ASEAN-Nga chính thức được thiết lập vào tháng năm nào?

A. tháng 4/1996
B. tháng 5/1996
C. tháng 6/1996
D. tháng 7/1996
Câu 17: Tại Cấp cao ASEAN-Ấn Độ (tháng 11/2004), hai bên đã ký ?

A. “Tuyên bố ASEAN-Ấn Độ về Đối tác vì Phát triển và Thịnh vượng" và thông qua Kế hoạch Hành động kèm theo. 
B. “Tuyên bố ASEAN-Ấn Độ về Đối tác vì Hoà bình, Phát triển và Thịnh vượng" và không thông qua Kế hoạch Hành động kèm theo. 
C. “Tuyên bố ASEAN-Ấn Độ về Đối tác vì Hoà bình, Phát triển và Thịnh vượng" và thông qua Kế hoạch Hành động kèm theo. 
D. “Tuyên bố ASEAN-Ấn Độ về Đối tác vì Hoà bình và Thịnh vượng" và thông qua Kế hoạch Hành động kèm theo. 
Câu 18: Quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc được thiết lập năm nào? 

A. Năm 1991
B. Năm 1992
C. Năm 1993
D. Năm 1994
Câu 19: Quan hệ ASEAN-EU được chính thức hóa vào năm 1977; đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt nào sau đây:
A. Kinh tế.
B. Chính trị.  
C. Hợp tác phát triển
D. Tất cả A,B,C đều đúng.
Câu 20: ASEAN và Liên hiệp quốc đã tổ chức Hội nghị Cấp cao lần đầu tiên vào ngày 12/02/2000 tại ?

A. Băng-cốc 

B. Hà Nội
C. Phnôm Pênh
D. Viên Chăn
II. CÂU HỎI TÌNH HUỐNG:
Câu 1:Theo bạn Việt Nam tham gia hợp tác trong khối ASEAN với phương châm cụ thể như thế nào trong thời gian tới?
 Đáp án gợi ý:
Việt Nam tham gia hợp tác ASEAN với phương châm“tích cực, chủ động và có trách nhiệm”, theo đó định hướng tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam cụ thể trong thời gian tới là:
 Chủ động đề xuất các sáng kiến và ý tưởng mới, có tính khả thi, nhằm thúc đẩy hợp tác và tăng cường liên kết nội khối ASEAN cũng như mở rộng quan hệ đối ngoại và củng cố vai trò trung tâm của Hiệp hội trong cấu trúc khu vực đang định hình.
Tích cực cùng ASEAN chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn, phức tạp trong nội khối cũng như các thách thức khu vực và toàn cầu, đe doạ đến hoà bình, an ninh, ổn định khu vực, nhằm duy trì sức sống, giá trị cũng như góp phần nâng cao vị thế của Hiệp hội trong hoàn cảnh mới;
Có trách nhiệm cùng ASEAN nỗ lực thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các thỏa thuận và cam kết đã đề ra, với ưu tiên hàng đầu hiện nay là xây dựng thành công một Cộng đồng ASEAN vững mạnh, thống nhất và gắn kết.
Câu 2:Theo bạn đứng trước những thách thức và cơ hội Việt Nam đã làm gì để chuẩn bị cho tiến trình xây dựng AEC?

Đáp án gợi ý:
Là thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam đã và đang nỗ lực chuẩn bị gia nhập AEC. Theo cam kết cắt giảm thuế của Việt Nam trong CEPT-ATIGA, Việt Nam sẽ cắt giảm thuế về 0% cho tất cả các mặt hàng trao đổi trong ASEAN (ngoại trừ các mặt hàng trong Danh mục loại trừ chung) với lộ trình cho hầu hết các dòng thuế là cho tới năm 2015 và 7% dòng thuế còn lại cho tới năm 2018. Hải quan điện tử là một nội dung quan trọng đang được thực hiện nhằm các mục tiêu trên. Việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam về cơ bản đã đạt được các mục tiêu như rút ngắn thời gian thông quan, và giảm các yêu cầu về các giấy tờ kê khai. Việt Nam cũng đang xây dựng chương trình Một cửa quốc gia (Vietnam's National Single Window - VNSW) nhằm tạo thuận lợi tối đa cho thương mại.
Bên cạnh các nội dung trên, Việt Nam cũng đang nỗ lực đơn giản hoá hệ thống các giấy phép, giấy chứng nhận bao gồm giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), giấy chứng nhận vệ sinh kiểm dịch, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Các nỗ lực này thể hiện qua hệ thống eCoSys (hệ thống xin cấp C/O qua mạng) cũng như việc cấp phép nhập khẩu tự động. Hướng tới tự do hóa dịch vụ, Việt Nam đã tiến hành sửa đổi một số Luật liên quan như Luật đầu tư, Luật Thương mại, Luật doanh nghiệp và ban hành nhiều Nghị định, văn bản hướng dẫn các Luật này.
Để thực hiện trụ cột 2 của AEC, Việt Nam đã sửa đổi và ban hành mới các chính sách để thực hiện các cam kết trong từng ngành cụ thể, điển hình là trong các ngành dịch vụ phân phối, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, viễn thông để phù hợp với các cam kết trong hiệp định khung ASEAN về dịch vụ(AFAS) cũng như GATS. Đối với các ngành ưu tiên gồm y tế, du lịch, logistics, e-ASEAN và hàng không, Việt Nam cũng đã tuân thủ nghiêm túc các cam kết và tích cực tham gia vào các hiệp định liên quan. Hiện tại, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có Luậtt cạnh tranh khá toàn diện áp dụng cho cả nền kinh tế và có các cơ quan giám sát thực hiện luật này cùng với Indonesia, Singapore và Thái Lan...
Câu 3: Trong tối 28/7/2014, các diễn giả từ FTMS Việt Nam, ACCA Singapore và ACCA Việt Nam đã có 1 buổi talk show tại TP.HCM về chủ đề “Chuẩn bị cho tuyển dụng – Đón đầu hội nhập AEC”.Theo quan điểm  của bà Hoàng Thị Thái Hà, Giám đốc khu vực Đông dương của FTMSGlobal, thì học  sinh, sinh viên khối chuyên nghiệp  cần phải chuẩn bị hành trang sẵn sàng ra nhập  ngôi nhà chung ASEAN như thế nào và bạn có suy nghĩ như thế nào về quan điểm này?

Đáp án gợi ý:
Ý 1: Theo quan điểm của bà Hoàng Thị Thái Hà, Giám đốc khu vực Đông Dương của FTMSGlobal “Ngoài việc học tốt chương trình đại học / cao đẳng ở Việt Nam, người lao động Việt Nam cần học thêm các bằng cấp quốc tế được công nhận rộng rãi ở khu vực ASEAN và trên toàn cầu. Những bằng cấp quốc tế này là hộ chiếu để người lao động Việt Nam làm việc ở các nước ASEAN khác”.

Ý 2: Đây là ý trả lời mở nhưng sinh viên phải đề cập được các nội dung: Kiến thức – Kỹ năng- Thái độ và Ngoại ngữ.
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I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : (23 câu)
Câu 1. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ nhất được tổ chức tại đâu?

A. Kualalumpua, Malaysia
B. Bali, Indonesia

C. Singapore

D. Bangkok, Thái Lan

Câu 2. Mục tiêu hoạt động của ASEAN từ khi thành lập là gì?

A. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực thông qua các nỗ lực chung trên tinh thần bình đẳng và hợp tác nhằm tăng cường nền tảng cho một cộng đồng các nước Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng

B. Thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực bằng việc cam kết tôn trọng công lý và pháp quyền trong quan hệ giữa các nước trong vùng và tuân thủ các nguyên tắc hiến chương LHQ
C. Tuân thủ các nguyên tắc Hiến chương Liên hiệp quốc.
D. Tất cả A,B,C đều đúng

Câu 3. Quốc gia nào trong ASEAN nhiều lần  nhất được bầu làm Tổng thư ký, mấy lần?

A. Malaysia
B. Thái Lan
C. Việt nam
D. Indonesia
Câu 4. Brunei gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào 

A. 08/08/1967

B. 08/01/1984

C. 23/07/1997

D. 30/04/1999
Câu 5. Campuchia gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào 

A. 08/08/1967

B. 08/01/1984

C. 23/07/1997

D. 30/04/1999
Câu 6. Indonexia gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào 

A. 08/08/1967

B. 07/01/1984

C. 23/07/1997

D. 30/04/1999
Câu 7. Lào gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào 

A. 08/08/1967

B. 08/01/1984

C. 23/07/1997

D. 30/04/1999
Câu 8. Malaysia gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào

A. 08/08/1967

B. 08/01/1984

C. 23/07/1997

D. 30/04/1999
Câu 9. Myanmar gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào 

A. 08/08/1967

B. 08/01/1984

C. 23/07/1997

D. 30/04/1999
Câu 10. Philippines gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào 

A. 08/08/1967

B. 08/01/1984

C. 23/07/1997

D. 30/04/1999
Câu 11. Singapore gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào 

A. 08/08/1967

B. 07/01/1984

C. 23/07/1997

D. 30/01/1999
Câu 12. Thái Lan gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào 

A. 08/08/1967

B. 07/01/1984

C. 23/07/1997

D. 30/01/1999
Câu 13. Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào và là thành viên gia nhập thứ mấy trong các quốc gia ASEAN ?

A. 28/8/1995, thành viên gia nhập thứ 10

B. 27/8/1996, thành viên gia nhập thứ 9

C. 27/8/1995, thành viên gia nhập thứ 8

D. 28/7/1995, thành viên gia nhập thứ 7

Câu 14. Theo sự phân công của ASEAN, Việt Nam đã đảm nhận vai trò là nước điều phối viên trong quan hệ ngoại giao giữa ASEAN và các quốc gia nào trong thời gian qua?

A. Nhật Bản, Nga, Trung Quốc

B. Anh, Pháp, Nga

C. Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ

D. Nhật Bản, Nga, Mỹ và Australia

Câu 15. Tổng thư ký của ASEAN hiện nay là người thuộc quốc gia nào

A. Thái Lan

B. Singapore

C. Maylaysia

D. Việt Nam

Câu 16. Các quốc gia nào thuộc ASEAN tham gia TPP (Trans-Pacific Partnership)

A. Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia

B. Singapore, Thái Lan, Indonexia, Brunei

C. Thái Lan, Việt Nam, Philipines, Singapore

D. Việt Nam, Singapore, Malaysia, Brunei

Câu 17. Hiện nay, trong khu vực Đông Nam Á có mấy quốc gia

A. 09

B. 10

C. 11

D. 12
Câu 18. Cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ năm 1997-1998, được bắt đầu ở

A. Singapore

B. Maylaisia

C. Thái Lan

D. Việt Nam
Câu 19. Các quốc gia trong khu vực thuộc nhóm “Tiểu vùng sông Mekong”, bao gồm

A. Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan

B. Lào, Campuchia, Việt Nam, Myanma

C. Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma

D. Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia
Câu 20.  Dự án kênh đào Kra (kênh đào Panama Châu Á), thực hiên qua quốc gia nào

A. Singapore

B. Malaysia

C. Thái Lan

D. Indonexia

Câu 21. Hai quốc gia là quan sát viên, ứng cử viên gia nhập ASEAN là

A. New Zealand, Australia

B. Papua New Guinea, Đông Timor

C. Trung Quốc, Hàn Quốc

D. Ấn Độ, Nhật Bản
Câu 22. Việt Nam làm Chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm nào

A. 1995

B. 1997

C. 2005

D. 2010

Câu 23.  Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2016 là

A. Myanma

B. Lào

C. Campuchia

D. Singapore

II. CÂU HỎI TÌNH HUỐNG:
Câu 1: Bạn Nguyễn Thị Thùy Trang hiện nay là sinh viên năm 2 đang theo học khối ngành Kinh tế tại một Trường Cao đẳng ở Tp. Hồ Chí Minh, ngoài kiến thức kinh tế chuyên ngành, Thùy Trang muốn trang bị kỹ năng về tin học ứng dụng, ngoại ngữ và một số kỹ năng mềm (làm việc nhóm, văn hóa các quốc gia trong khu vực và hệ thống pháp luật liên quan, …). Trang dự kiến, sau khi kết thúc khóa học sẽ qua Singapore tìm việc làm theo đúng chuyên ngành mà mình đã học, vì Trang nghĩ khi cộng đồng kinh tế ASEAN (Asean Economic Community - AEC) đi vào hoạt động thì ở Việt Nam sẽ khó xin được việc làm.

a. Anh/Chị nhận xét việcThùy Trang xác định mục tiêu tích lũy kiến thức, kỹ năng cho mình như thế nào?

b. Anh/Chị nhận định thế nào về việc Thùy Trang xác định cơ hội việc làm của mình tại Singapore sau khi tốt nghiệp?

Gợi ý  trả lời :
a. Trang xác định việc tích lũy kinh nghiệm như vậy là rất tốt…..phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay nói chung và AEC nói riêng.

b. Khi đã trang bị kỹ năng, kiến thức và tích lũy kinh nghiệm thực tế thì cơ hội làm việc đều đến với mình, ở bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu.

Câu 2: Gia đình bác Tư đang sinh sống tại Tp.Hồ Chí Minh, hàng tháng đều đi siêu thị Metro để mua thực phẩm, đồ dùng cho cả gia đình. Bác Tư nhận thấy thời gian gần đây, sau khi cộng đồng kinh tế ASEAN (Asean Economic Community - AEC) đi vào hoạt động thì hàng hóa của các nước khu vực ASEAN trong siêu thị đã có nhiều hơn so với trước đây, đặc biệt là hàng hóa đến từ Thái Lan. Bác Tư cùng gia đình quyết định lựa chọn hàng hóa Thái Lan để mua, thay cho hàng hóa Việt Nam trước đây, mặc dù chất lượng và giá cả như nhau.

a. Anh/Chị suy nghĩ gì về việc lựa chọn mua hàng hóa tiêu dùng của Bác Tư?

b. Nếu là gia đình mình, Anh/Chị phải giải quyết như thế nào?
Gợi ý  trả lời :
a. Khi giá cả và chất lượng như nhau, thì tâm lý chọn sản phẩm có xuất xứ từ nước ngoài thường được người Việt Nam lựa chọn, vì tính sính ngoại của một bộ phận không nhỏ người Việt Nam và bác Tư cũng vậy. Tuy nhiên, chất lượng và giá cả sản phẩm tương đương thì chúng ta nên chọn sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam – người Việt dùng hàng Việt. Điểu này sẽ góp phần tăng sức tiêu dùng trong nước, kích thích nền kinh tế Việt Nam phát triển.

b. Nên chọn hàng sản xuất tại Việt Nam, vì……

Câu 3: Ông Dũng hiện là Giám đốc điều hành của một Công ty có quy mô tương đối lớn tại TP.Hồ Chí Minh, sau khi cộng đồng kinh tế ASEAN (Asean Economic Community - AEC) đi vào hoạt động, ông Dũng nhận thấy nguồn nhân lực qua đào tạo trong khu vực bắt đầu có sự dịch chuyển tự do. Vì vậy, ông Dũng quyết định là Công ty mình trong thời gian tới cần phải tuyển dụng nhân sự người nước ngoài (thuộc khu vực ASEAN) cho một số vị trí để có thể đẩy mạnh xâm nhập thị trường trong khu vực này, với trình độ chuyên môn và mức lương không cao hơn so với nguồn nhân lực trong nước cho cùng vị trí công việc.

a. Suy nghĩ của các Anh/Chị như thế nào về quyết định tuyển nhân sự của ông Dũng, nếu như mình là ứng viên cho vị trí ở trên?

b. Nếu anh/chị là vị trí của ông Dũng thì quan điểm về tuyển dụng nhân sự cho kế hoạch ở trên như thế nào?

Gợi ý  trả lời :
a.  Việc quyết định chọn nhân sự như vậy của ông Dũng là dựa trên chiến lược phát triển thị trường của Công ty để thực thi chính sách hiệu quả hơn. Thế nhưng, khi AEC có hiệu lực thi chất lượng nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động kinh doanh sẽ tăng lên và khoảng cách chênh lệch cũng giảm.

b. Nêu quan điểm về tuyển dụng nhân sự …
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